
UBND XÃ KỲ VĂN Phụ lục số 11

Đơn vị tính Số lượng
 Nguyên giá

(đồng) 

 Giá trị còn lại

(đồng) 

Giá trị đầu tư, 

nâng cấp, mở 

rộng, cải tạo 

(đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1
Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động

sự nghiệp (cơ sở nhà đất)

a Đất m2

b Nhà làm việc m2

* VP UBND-HĐND xã

Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp (cơ sở nhà đất)
      125.205.488.512    123.510.448.176 

 Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu 

a Đất m2         67.046         99.792.590.000      99.792.590.000 

b Nhà làm việc cái 14         25.412.898.512      23.717.858.176 

2 Xe ô tô

* VP Đảng uỷ xã

a Xe phục vụ công tác chung cái                  1           1.039.000.000            606.061.687 

b Xe chuyên dùng cái

3 Phương tiện vận tải khác (nếu có) cái
Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

4 Máy móc, thiết bị cái
Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

4.1 VP UBND-HĐND xã cái                39              913.000.000            771.000.000 

4.2 MTTQ xã cái

 + Máy tính Cái 4                71.550.000              62.269.641          59.550.000 

1 cái máy tính bàn đã 

hỏng đang làm thụ tục 

thanh lý 

 + Tivi 75inch Cái 1                17.500.000              17.083.333 

4.3 VP Đảng uỷ xã cái

 + Máy vi tính Chiếc 6              113.700.000              90.960.000  Đang sử dụng tốt 

 + Máy Scan Chiếc 2                44.000.000              35.200.000  Đang sử dụng tốt 

 + Máy in chiến 3                30.000.000              24.000.000  Đang sử dụng tốt 

 + Bàn ghế làm việc bộ 3                41.000.000              35.875.000  Đang sử dụng tốt 

5
Tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ

cấp xã quản lý

Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

 5.1 Phòng Kinh tế Công trình 13         38.498.660.086      37.536.193.583 
Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

6

Tài sản kết cấu hạ tầng thiết chế 

văn hóa - thể thao cấp xã, cấp 

thôn (nhà văn hóa, đài tưởng 

niệm, sân vận động…)

Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

6.1 Phòng Văn hoá Khuôn viên 39         51.181.933.380      44.711.463.179 
Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

7
Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch

Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

8 Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

9 Tài sản kết cấu hạ tầng cảng cá
Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

10
Tài sản kết cấu hạ tầng thương 

mại là chợ

Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

11 Tài sản kết cấu hạ tầng đê điều
Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

12
Tài sản kết cấu hạ tầng cụm công 

nghiệp

Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

13
Tài sản kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp

Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

14
Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

quốc gia

Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

15
Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt 

đô thị

Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

16
Tài sản kết cấu  hạ tầng đường 

thủy nội địa

Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

17
Tài sản kết cấu hạ tầng hàng 

không

Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

18
Tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông hàng hải

Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

19
Tài sản kết cấu hạ tầng khu kinh 

tế

Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

20
Tài sản kết cấu hạ tầng khu công 

nghệ cao

Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

21
Tài sản kết cấu hạ tầng khu công 

nghệ thông tin tập trung

Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu

 Trích xuất danh mục cụ 

thể khi có yêu cầu 

Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 

Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 

Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 

Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 

Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 

Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 

Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 

Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 

Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 

 Đang sử dụng tốt 

Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 

Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 

hóa tại phần mềm tổng 

kiểm kê

Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 
Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 
Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 
Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 
Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 
Xác định theo tính chất 

tài sản cụ thể và chuẩn 

Tổng hợp tình hình theo dõi, hạch toán, kế toán và quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công

 (Kèm báo cáo số 204/BC-UBND ngày 24/8/2026 của UBND xã) 

STT Loại tài sản

SỐ ĐẦU KỲ

(01/01/2026)
TÌNH TRẠNG QUẢN 

LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN 

ĐẾN NGÀY 20/7/2026

Ghi chú



UBND XÃ KỲ VĂN

Hướng dẫn báo cáo:

- Cột 3,4: Chỉ điền số tổng đối với loại tài sản 1 -4; Không cần nhập đối với các loại tài sản còn lại

- Cột 5,6,7: Nhập số tổng từng loại tài sản trên cơ sở phần mềm kế toán theo dõi MISA tại đơn vị và phần mềm tổng kiểm kê (trường hợp có chênh lệch số liệu giữa 

2 phần mềm đề nghị báo cáo rõ lý do, vướng mắc)

- Cột 8: Ghi một trong các tình trạng: (i) Tiếp tục sử dụng; (ii) Đã xử lý một trong các hình thức thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, cho thuê.. và cung cấp 

danh mục tài sản đã xử lý cụ thể

- Trích xuất thông tin, danh mục từng loại tài sản cụ thể khi có yêu cầu
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